Unit 15 B: Cities, buildings and people (B1, 2)
1. New words:
· Building (n): tòa nhà
· Population (n): dân số
· Million (n): triệu
· Capital (n): thủ đô
· Big (adj): lớn
· Tower (n): tháp Sear Tower
· Great wall: Vạn Lý Trường thành
· High (adj): cao
· Long (adj): dài
· Thick (adj): dày
· Meter(n)
· Kilometer
2. So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ ngắn:
a) So sánh hơn: 
Ex: The board is bigger than the book
        S+ be + adj-er + than  +nnoun/ Pronoun
Cách biến đổi tính từ: adj + er
	                              big+ er  bigger
				 tall + er  taller
b) So sánh nhất:
Ex: The pen is the smallest one
   	  S+ be + the adj+ est +N/P
Cách biến đổi tính từ:  the adj+ est
big   the biggest
				tall   the tallest
3) Câu hỏi về khoảng cách, độ cao, độ dày
	How long/ high/ thick+is+ Noun?
	It is +………………………
	Ex: How long is The Great Wall in China?
	It is about 6000km long.
Unit 15 C: NATURAL FEATURES
1. New words:
· Forest (n): rừng
· Desert (n): sa mạc
· Feature (n): nét đặc trưng
· Natural (adj): thuộc về tự nhiên
· Great ( adj): tuyệt
2. Grammar : Indifenite quantifiers ( lượng từ bất định )
a) Many, much 
* Many : plural countable nouns( danh từ  số nhiều đếm được): many trees….
* Much : Uncountable nouns : much food, much water ….. 
Ex :   + We  have much food in the fridge.
        		+  There are many girls in your class.
b)  A lot of, lot of  
 A lot of/  Lots of + plural countable noun & uncountable nouns (danh từ  số nhiều đếm được hay không đếm được)
Ex : + My sister has a lot of/ lots of  flowers.
        + There is a lot of/ lots of water in the bottle.
 
Unit 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
I. New words:
- produce(v): sản xuất
- grow (v): trồng
- baffallo(n) con trâu
- plow (v): cày 
- pull a cart: kéo xe bò
- cow(n) con bò
- trash (n): rác
- pollution(n): sự ô nhiểm
- pollute (v): ô nhiễm
- collect (v): thu nhặt
- save (v): tiết kiệm
- keep off(v): tránh khỏi
2) GRAMMAR  (Review)
Ex1: How much milk do you drink?
      I drink some/a lot of / lots of/a little milk
· How much+ N(uncountable noun) + do/does +S + V ?
     	 S + V(s/es) +some/a lot of / lots of/a little + N
Ex2: How many apples do you eat?
	I eat some/a lot of / lots of/ a few apples 
· How many + Ns(countable noun) + do/does +S + V ?
  	  S + V(s/es) +some/a lot of / lots of/a few + Ns

 * Practice: 
1) Answer the questions:
 	a) What are we doing to our environment?
   We are destroying the forests.
c) What do we do to protect the enviroment?.............................................
         EXERCISES
1) Put a few, a little,  lot or lots in the following sentences
a) Mr. Hung has ......................... paddy fields.
b) He produces a ......................... of rice in his fields.
c) He plants ......................... of fruit trees in his garden.
d) He also grows …………...... of vegetables in the garden.
e) He has a .............. of cows. His cows produce .....................milk.
f) I'd like .................... salt on my vegetables.
g) The village is very small. There are only .................... houses.
h) Does your uncle's farm produce a ......................... of rice?
i) There are ............................ of eggs in the market.
j) Would you like ........................... biscuits?
k) I know you have a ............................... of money.
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